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TIẾT 11: Đề kiểm tra giữa HK I
(Thi lý thuyết trên máy)
Môn: Tin học	 lớp: 6
Thời gian thực hiện: (1 tiết)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: Sau bài kiểm tra này, học sinh sẽ có được kiến thức về: 
· Thông tin
· Dữ liệu
· Vật mang tin
· Mối quan hệ giữa thông tin và dữ liệu
· Tầm quan trọng của thông tin.
· Nắm được các bước cơ bản trong quy trình xử lý thông tin[footnoteRef:1] [1: ] 

· Giải thích được máy tính là công cụ xử lý thông tin hiệu quả
· Biết được các thành phần cấu tạo của máy tính và vai trò của từng thành phần đối với quá trình xử lý thông tin
· Củng cố khái niệm vật mang tin đã được giới thiệu ở Bài 1
· Giải thích được việc có thể biểu diễn thông tin với chỉ hai ký hiệu 0 và 1.
· Biết được bit là đơn vị lưu trữ thông tin nhỏ nhất; các bội số của nó là Byte, KB, MB, …
· Biết được khả năng lưu trữ của các thiết bị nhớ thông dụng như: đĩa quang, đĩa từ, thẻ nhớ, … 
· Mạng máy tính
· Lợi ích từ mạng máy tính
· Các thành phần chính của mạng máy tính
· Khái niệm nternet 
· Một số đặc điểm và lợi ích chính của internet
2. Về năng lực: 
2.1. Năng lực chung
· Năng lực tự học.
· Năng lực kiểm tra, đánh giá.
· Năng lực tự giải quyết vấn đề.
· Năng lực tư duy, sáng tạo.
· Năng lực giao tiếp.
2.2. Năng lực Tin học
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực Tin học của học sinh như sau:
Năng lực C (NLc): 
· Nhận biết 
· Phân biệt 
· Các kĩ năng chuyên biệt trong môn Tin học: Ghi nhớ thông qua hình ảnh và các biểu tượng.
3. Về phẩm chất: 
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố Phẩm chất của học sinh như sau:
· Nhân ái: Thể hiện sự cảm thông và sẳn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
· Trung thực: Truyền đạt các thông tin chính xác, khách quan.
4. Thái độ:
· HS làm bài KT nghiêm túc.
II. CHUẨN BỊ:
· GV: Phòng TH Tin (có kết nối Internet), PM kiểm tra Online (Quizziz).
· HS: Đồ dùng học tập
III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:
1. Ổn định tổ chức: 
· Kiểm tra sĩ số
· Ổn định trật tự
2. ND: Thi lý thuyết trên máy (45 phút) 
(Ma trận, đề, đáp án đính kèm)




MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN TIN HỌC 6
NĂM HỌC 2021-2022
Tiết 11 (LÝ THUYẾT) – Thời gian: 45 phút
(Học sinh làm bài Online trên máy tính)
	Cấp độ 

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Bài 1:
Thông tin và dữ liệu
	· Khái niệm thông tin
· Khái niệm dữ liệu
	
	· Khái niệm thông tin
· Khái niệm dữ liệu
· Lợi ích của thông tin
	
	· Khái niệm thông tin

	
	
	
	

	Số câu
	3
	
	3
	
	1
	
	
	
	7

	Số điểm
	0.75đ
	
	0.75đ
	
	0.25đ
	
	
	
	1.75đ

	Bài 2:
Xử lí thông tin
	· Thông tin vào
· Quá trình xử lý thông tin
	
	· Bộ nhớ
· Các khối chức năng trong máy tính
	
	· Bộ nhớ
· Các khối chức năng trong máy tính
	· 
	
	
	

	Số câu
	2
	
	2
	
	6
	
	
	
	10

	Số điểm
	0.5đ
	
	0.5đ
	
	1.5đ
	
	
	
	2.5đ

	Bài 3:
Thông tin trong máy tính
	· Biểu diễn thông tin trong máy tính
	
	· Các dạng thông tin cơ bản
· Dãy bit
	
	· Quá trình xử lý thông  tin
· Đơn vị đo lường thông tin
· Các dạng thông tin cơ bản
	
	· Dung lượng nhớ
	
	

	Số câu
	1
	
	2
	
	5
	
	1
	
	9

	Số điểm
	0.25đ
	
	0.5đ
	
	1.25đ
	
	0.25đ
	
	2.25đ

	Bài 4:
Mạng máy tính
	· Các thành phần của mạng máy tính
	
	· Các thành phần của mạng máy tính
	
	· Các thành phần của mạng máy tính
	
	· Các thành phần của mạng máy tính
	
	

	Số câu
	2
	
	2
	
	2
	
	2
	
	8

	Số điểm
	0.5đ
	
	0.5đ
	
	0.5đ
	
	0.5đ
	
	2đ

	Bài 5:
Internet
	· Khái niệm Internet
	
	· Đặc điểm của Internet
	
	· Đặc điểm của Internet
· Lợi ích của Internet
	
	· Đặc điểm của Internet
	
	

	Số câu
	1
	
	2
	
	2
	
	1
	
	6

	Số điểm
	0.25đ
	
	0.5đ
	
	0.5đ
	
	0.25đ
	
	1.5đ

	Tổng số câu
	9
	11
	16
	4
	40

	Tổng số điểm
	2.25đ
22.5%
	2.75đ
27.5%
	4đ
40%
	1đ
10%
	10 100%
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1. Phương án nào sau đây là thông tin?
A. Các con số thu thập được qua cuộc điều tra dân số.
B. Kiến thức về phân bố dân cư. 
C. Phiếu điều tra dân số.
D. Tệp lưu trữ tài liệu về điều tra dân số.
2. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Dữ	liệu	chỉ có thể được hiểu bởi những người có trình độ cao.
B. Dữ	liệu	là những giá trị số do con người nghĩ ra.
C. Dữ	liệu	được thể hiện dưới dạng con số, văn bản, hình ảnh, âm thanh.
D. Dữ 	liệu	chỉ có ở trong máy tính.
3. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Thông tin là kết quả của việc xử lí dữ liệu để nó trở nên có ý nghĩa.
B. Mọi thông tin muốn có được, con người sẽ phải tốn rất nhiều tiền.
C. Không có sự phân biệt giữa thông tin và dữ liệu.
D. Dữ liệu chỉ có trong máy tinh, không tồn tại bên ngoài máy tính.
4. Công cụ nào sau đây KHÔNG PHẢI là vật mang tin?
A. Giấy.		B. 	Cuộn phim.			C. Thẻ nhớ.			D. Xô, chậu.
5. Phát biểu nào sau đây đúng về lợi ích của thông tin?
A. Có độ tin cậy cao, đem tại hiểu biết cho con người.
B. Đem lại hiểu biết cho con người, không phụ thuộc vào dữ liệu.
C. Có độ tin cậy cao, không phụ thuộc vào dữ liệu.
D. Đem lại hiểu biết và giúp con người có những lựa chọn tốt.
6. Phát biểu nào sau đây là SAI?
A. Thông tin đem lại cho con người sự hiểu biết.
B. Thông tin là những gì có giá trị, dữ liệu là những thứ vô giá trị. 
C. Thông tin có thể làm thay đổi hành động của con người.
D. Sự tiếp nhận thông tin phụ thuộc vào sự hiểu biết của mỗi người.
7. Dữ liệu trong máy tính được mã hoá thành dãy bit vì
A. dãy bit đáng tin cậy hơn.
B. dãy bit được xử lí dễ dàng hơn.
C. dãy bit chiếm ít dung lượng nhớ hơn.
D. máy tính chỉ làm việc với hai kí hiệu 0 và 1.
8. Một ổ cứng di động 2 TB có dung lượng nhớ tương đương bao nhiêu?
A. 2 048 KB.			B. 1 024 MB. 			C. 2 048 MB.		D. 2 048 GB.
9. Một mạng máy tính gồm
A. tối thiểu năm máy tính được liên kết với nhau.
B. một số máy tính bàn.
C. hai hoặc nhiều máy tính được kết nối với nhau.
D. tất cả các máy tính trong một phòng hoặc trong một toà nhà.
10. Mạng máy tính KHÔNG cho phép người sử dụng chia sẻ
A. máy in.						B. bàn phím và chuột.. 
C. máy quét.						D. dữ liệu.
11. Phát biểu nào sau đây là SAI?
A. Trong một mạng máy tính, các tài nguyên như máy in có thể được chia sẻ.
B. Virus có thể lây lan sang các máy tính khác trong mạng máy tính.
C. Người sử dụng có thể giao tiếp với nhau trên mạng máy tính.
D. Người sử dụng không thể chia sẻ dữ liệu trên máy tính của mình cho người khác trong cùng một mạng máy tính.
12. Trong các nhận định sau, nhận định nào không phải là lợi ích của việc sử dụng mạng máy tính?
A. Giảm chi phi khi dùng chung phần cứng.
B. Người sử dụng có quyền kiểm soát độc quyền đối với dữ liệu và ứng dụng của riêng họ.
C. Giảm chi phí khi dùng chung phần mềm.
D. Cho phép chia sẻ dữ liệu, tăng hiệu quả sử dụng.
13. Thiết bị nào sau đây KHÔNG PHẢI là thiết bị đầu cuối?
A. Máy tính. 			B. Máy in. 			C. Bộ định tuyến. 	D. Máy quét.
14. Phát biểu nào sau đây là SAI?
A. Mạng có dây kết nối các máy tính bằng dây dẫn mạng.
B. Mạng không dây có thể kết nối ở mọi địa hình.
C. Mạng không dây không chỉ kết nối các máy tính mà còn cho phép kết nối các thiết bị thông minh khác như điện thoại di động, ti vi, tủ lạnh,...
D. Mạng có dây dễ sửa và lắp đặt hơn mạng không dây vì có thể nhìn thấy dây dẫn.
15. Phát biểu nào sau đây KHÔNG CHÍNH XÁC?
A. Mạng không dây thuận tiện cho những người di chuyển nhiều.
B. Mạng không dây dễ dàng lắp đặt hơn vi không cần khoan đục và lắp đặt đường dây.
C. Mạng không dây thường được sử dụng cho các thiết bị di động như máy tính bảng, điện thoại,...
D. Mạng không dây nhanh và ổn định hơn mạng có dây.
16. Mạng máy tính gồm các thành phần:
A. Máy tính và thiết bị kết nối.
B. Thiết bị đầu cuối và thiết bị kết nối.
C. Thiết bị đầu cuối, thiết bị kết nối và phần mềm mạng.
D. Máy tính và phần mềm mạng.
 17. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Internet là mạng truyền hình kết nối các thiết bị nghe nhìn trong phạm vi một quốc gia.
B. Internet là một mạng các máy tính liên	kết với nhau	trên toàn cầu.
C. Internet chỉ là mạng kết nối các trang thông tin trên phạm vi toàn	cầu.
D. Internet là mạng kết nối các thiết bị có sử dụng chung nguồn điện.
18. Để kết nối với Internet, máy tính phải được cài đặt và cung cấp dịch vụ bởi
A. người quản trị mạng máy tính.
B. người quản trị mạng xã hội.
C. nhà cung cấp dịch vụ Internet.
D. một máy tính khác.
19. Phát biểu nào KHÔNG ĐÚNG khi nói về Internet?
A. Một mạng kết nối các hệ thống máy tính và các thiết bị với nhau giúp người sử dụng có thể xem, tìm kiếm, chia sẻ và trao đổi thông tin,...
B. Một mạng công cộng không thuộc sở hữu hay do bất kì một tổ chức hoặc cá nhân nào điều hành.
C. Một mạng lưới rộng lớn kết nối hàng triệu máy tính trên khắp thế giới.
D. Một mạng kết nối các máy tính với nhau được tổ chức và giám sát bởi một cơ quan quản lí.
20. Phát biểu nào sau đây KHÔNG PHẢI là đặc điểm của Internet?
A. Phạm vi hoạt động trên toàn cầu.
B. Có nhiều dịch vụ đa dạng và phong phú. 
C. Không thuộc quyền sở hữu của ai.
D. Thông tin chính xác tuyệt đối.
21. Phát biểu nào sau đây KHÔNG PHẢI là lợi ích của việc sử dụng internet đối với học sinh?
A. Giúp tiết kiệm thời gian và cung cấp nhiều tư liệu làm bài tập dự án.
B. Giúp nâng cao kiến thức bằng cách tham gia các khoá học trực tuyến.
C. Giúp giải trí bằng cách xem mạng xã hội và chơi điện tử suốt cả ngày.
D. Giúp mở rộng giao lưu kết bạn với các bạn ở nước ngoài.
22. Thông tin trước xử lý được gọi là:
A. quá trình xử lý thông tin.			B. thông tin vào.
C. quá trình trao đổi thông tin.		D. thông tin ra.
23. Biểu diễn thông tin trong máy tính dưới dạng dãy bit (còn gọi là dãy nhị phân), chỉ bao gồm 2 kí hiệu là:
A. 2 và 9.		B. 1 và 2		C. 1 và 9		D. 0 và 1.
24. Các thông tin trong bộ nhớ ngoài sẽ:
A. lưu trữ trong một ngày		
B. thông tin sẽ mất đi khi tắt máy
C. được lưu trữ lâu dài			
D. chỉ lưu trữ trong quá trình máy tính làm việc
25. Trình tự của quá trình 3 bước:
A. Nhập  Xuất  Xử lí 			B. Nhập  Xử lí  Xuất
C. Xuất  Nhập  Xử lí 			D. Xử lí  Xuất  Nhập
26. Các khối chức năng trong máy tính bao gồm:
A. bộ xử lí trung tâm, thiết bị vào/ra	
B. bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ
C. các thiết bị vào/ra, bộ nhớ		
D. bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ, các thiết bị vào/ra 
27. Có mấy dạng thông tin cơ bản?
A. 2			B. 3			C. 4			D. 5
28. Văn bản, số, hình ảnh, âm thanh, phim ảnh trong máy tính được gọi chung là:
A. lệnh			B. chỉ dẫn	      	C. thông tin	     	D. dữ liệu
29. Thiết bị cho em thấy các hình ảnh hay kết quả hoạt động của máy tính là:
A. bàn phím		B. CPU	     	C. bàn phím     	D. màn hình
30. Các thiết bị như đĩa cứng, đĩa mềm, thiết bị flash, đĩa CD,...còn được gọi là?
A. Bộ nhớ trong	B. Bộ nhớ ngoài	C. RAM		D. CPU
31. Bộ phận nào dưới đây được gọi là “bộ não” của máy tính?
A. Bộ nhớ trong				B. Bộ xử lý trung tâm
C. Bộ nhớ chỉ đọc				D. Bộ nhớ ngoài.
32. Thiết bị xuất dữ liệu là:
A. Màn hình, loa, máy in			B. Chuột, máy in, màn hình
C. Bàn phím, loa, máy in			D. Màn hình, máy in, bàn phím.
33. RAM còn được gọi là:
A. Bộ nhớ ROM	B. Bộ nhớ ngoài	C. Bộ nhớ trong	D. Bộ nhớ cứng
34. Khi tắt máy tính, dữ liệu được lưu ở thiết bị nào sẽ bị xóa hết?
A. ổ đĩa cứng		B. Ram		C. đĩa CD		D. đĩa mềm
35. Đây là dạng thông tin gì

A. Âm thanh		B. Văn bản		C. Hình ảnh		D. Cảm xúc
36. Việc thầy cô giáo giảng bài cho học sinh được gọi là bước nào trong quá trình xử lí thông tin?
A. Truyền (trao đổi) thông tin		B. Tiếp nhận thông tin
C. Xử lí thông tin				D. Lưu trữ thông tin
37. Em là sao đỏ của lớp. Theo em, thông tin nào KHÔNG PHẢI là thông tin cần xử lí (thông tin vào) để xếp loại các lớp cuối tuần?
A. Số các bạn sao đỏ				B. Số các bạn bị cô giáo nhắc nhở
C. Số các bạn bị ghi tên vì đi học muộn	D. Số lượng điểm 10
38. Đơn vị đo lường thông tin xếp từ nhỏ đến lớn bao gồm:
A. Byte, KB, GB, MB				B. Byte, MB, GB, KB
C. Byte, GB, MB, KB				D. Byte, KB, MB, GB
39. Tập truyện tranh cho em thông tin:
A. Dạng văn bản và hình ảnh			B. Dạng văn bản và âm thanh
C. Dạng hình ảnh và âm thanh		D. Dạng hình ảnh và thông tin
40. Khi nghe bản tin dự báo thời tiết “Ngày mai nhiệt độ cao, trên 30 độ” em sẽ xử lí thông tin và quyết định như thế nào?
A. Mặc đồng phục				B. Đi học mang theo áo chống nắng
C. Ăn sáng trước khi đến trường		D. Hẹn bạn Hoa cùng đi học
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(Mỗi câu đúng 0.25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1. 
	C
	21
	C

	2. 
	C
	22
	B

	3. 
	A
	23
	D

	4. 
	D
	24
	C

	5. 
	D
	25
	B

	6. 
	B
	26
	D

	7. 
	D
	27
	B

	8. 
	D
	28
	D

	9. 
	C
	29
	D

	10. 
	B
	30
	B

	11. 
	D
	31
	B

	12. 
	B
	32
	A

	13. 
	C
	33
	C

	14. 
	D
	34
	B

	15. 
	D
	35
	C

	16. 
	C
	36
	A

	17. 
	B
	37
	A

	18. 
	C
	38
	D

	19. 
	D
	39
	A

	20. 
	D
	40
	B
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